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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Bản án số: 09/2019/HNGĐ-PT 

   Ngày 31-7-2019 

  “ V/v Ly hôn, tranh chấp nuôi con”. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 hẩ  ph n –  h  to  phi n to   Ông Phạm Văn Cảnh. 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Chiến. 

                                       Bà Phạm Thị Thông. 

-  hư ký phi n to   Bà Trần Thị Huế       m tr  v  n  o  án n  n d n tỉn  Đăk Nông. 

- Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Mạnh Tú - Kiểm sát viên. 

Ng y 31 t áng 7 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đắk Nông xét xử 

phúc th m công khai vụ án thụ lý số: 08/2019/TLPT-HNGĐ ng y 17 t áng 6 năm 

2019 về “ Ly  ôn, tranh chấp nuô  con”. 

Do bản án  ôn n  n g   đìn  sơ t  m số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 24 tháng 4 

năm 2019 của Toà án nhân dân huyện  uy Đức, tỉn  Đăk Nông bị kháng cáo. 

Theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử phúc th m số: 05/2019/QĐ-PT ngày 10 

t áng 7 năm 2019 v  quyết định hoãn phiên tòa số 05/2019/QĐ-PT ngày 26 tháng 7 

năm 2019, g ữ  các đương sự: 

1.1 Nguyên đơn: Chị  rịn    ị L, s n  năm: 1990 - có mặt. 

Đị  c ỉ: Bon B, xã Đ,  uyện  , tỉn  Đắk Nông. 

1.2 Bị đơn: Anh Nguyễn Bìn  N, s n  năm: 1989 - có mặt. 

Đị  c ỉ: Bon B, xã Đ,  uyện  , tỉn  Đăk Nông. 

- Người kháng cáo: Bị đơn  n  Nguyễn Bình N 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 heo đơn khởi kiện ngày 21-02-2019 và trong quá trình giải quyết vụ án 

nguy n đơn chị Trịnh Thị L trình bày: 

Chị Trịnh Thị L và anh Nguyễn Bình N chung sống vớ  n  u tr n cơ sở tự 

nguyện, anh chị đăng ký kết hôn ngày 19-4-2016 tại Uỷ ban nhân dân thị trấn K, huyện 

Đ, tỉn  Đăk Nông. An  c ị có 01 con chung là  cháu Nguyễn Khánh L, sinh ngày 10-4-

2016. Hiện nay cháu Nguyễn Khánh L chị L đ ng nuô  dưỡng.  

Quá trình chung sống vợ chồng không hạnh phúc, hay xảy ra mâu thu n. 

Nguyên nhân do tính tình hai bên không hợp, bất đồng qu n đ ểm sống, vợ chồng 

k ông tìm được tiếng nói chung, anh N t ường xuy n rượu chè, hay cải vã, chửi nhau 

nên mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, mặc dù chị L cố gắng để hòa hợp n ưng m u 

thuẫn trầm trọng  ơn. N y c ị L xác định tình cảm vợ chồng không còn nữa, không 

thể nào chung sống vớ  n  u được, đề nghị Toà án giải quyết cho chị Trịnh Thị L 

được ly hôn với anh Nguyễn Bình N. 

Về con chung: chị L x n được trực tiếp nuô  dưỡng con chung là cháu Nguyễn 

Khánh L, sinh ngày 10-4-2016, c ăm sóc c áu đến tuổ  trưởng thành, không yêu cầu 

anh N phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung: không yêu cầu Toà án giải quyết. 

- Bị đơn anh Nguyễn Bình N trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân, con chung và tài sản c ung n ư c ị L trình bày trên là 

đúng. Tuy nhiên, anh N xác định nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do vợ chồng bất 

đồng qu n đ ểm sống, k ông tìm được tiếng nói chung, chị L hay bị g  o động với 

thông tin, ý kiến bên họ hàng nhà ngoạ , ít qu n t m đến g   đìn  n n vợ chồng 

t ường xuyên cãi vã nhau. Nay anh N thấy bản thân vẫn còn t ương c ị L nên 

muốn chị rút đơn k ởi kiện về đo n tụ và nuôi dạy con, trường hợp chị L vẫn muốn 

ly hôn thì anh yêu cầu Tòa án giải quyết t eo quy định của pháp luật. 

 Về con chung: anh N x n được trực tiếp nuô  dưỡng con chung Nguyễn 

Khánh L đến tuổ  trưởng thành, không yêu cầu chị L cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung: không yêu cầu toà án giải quyết. 

 Tại bản án  ôn n  n v  g   đìn  sơ t  m số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 24-4-

2019 của Toà án nhân dân huyện  uy Đức đã quyết định: 

 Áp dụng khoản 1 Đ ều 28; đ ểm a khoản 1 Đ ều 35, đ ểm a khoản 1 Đ ều 39, 

Đ ều 147, Đ ều 203, Đ ều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Đ ều 56, Đ ều 
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81, Đ ều 82, Đ ều 83, Đ ều 84, Đ ều 116 của Luật  ôn n  n g   đìn  năm 2014; 

khoản 5 Đ ều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 quy 

định về mức miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trịnh Thị L 

với anh Nguyễn Bình N. 

Chị Trịnh Thị L được ly hôn với anh Nguyễn Bình N. 

2. Về con chung: Giao cháu Nguyễn Khánh L, sinh ngày 10-4-2016 cho chị 

Trịnh Thị L trực tiếp trông nom, c ăm sóc, g áo dục, nuô  dưỡng đến tuổ  trưởng 

t  n  (đủ 18 tuổi). 

- Về cấp dưỡng nuôi con: Anh Nguyễn Bình N không phả  có ng ĩ  vụ cấp 

dưỡng tiền nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuô  con c ung n ưng có quyền, ng ĩ  vụ t ăm nom 

con m  k ông    được cản trở. Vì lợi ích con chung, khi cần thiết các bên có quyền 

t  y đổi việc nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuô  con s u n y t eo quy định tại 

Điều 83, Đ ều 84 v  Đ ều 116 của Luật  ôn n  n v  g   đìn . Người không trực 

tiếp nuôi con chung mà lạm dụng việc t ăm nom để cản trở hoặc gây ản   ưởng 

xấu đến việc trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng, giáo dục con c ung t ì người trực 

tiếp nuôi con chung có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền t ăm nom con của 

ngườ  đó t eo quy định tạ  Đ ều 82 của Luật  ôn n  n g   đìn  năm 2014. 

Ngoài ra Toà án cấp sơ th m còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của 

các đương sự. 

Ngày 25-4-2019, anh Nguyễn Bình N kháng cáo bản án sơ t  m về phần 

nuôi con chung. Anh N x n được trực tiếp c ăm sóc, nuô  dưỡng cháu Nguyễn 

Khánh L đến tuổ  trưởng thành vì vợ anh không có khả năng nuô  con, k ông có 

công việc ổn địn , k ông có đ ều kiện c ăm  o nuô  dưỡng con được phát triển, 

nhận thức đúng đắn nên dễ bị ản   ưởng tác động mô  trường để phát triển nhân 

cách. 

Tại phiên toà phúc th m, nguy n đơn g ữ nguyên yêu cầu khởi kiện; bị 

đơn  n  Nguyễn Bình N giữ nguyên yêu cầu k áng cáo, đề nghị Hộ  đồng xét xử 

giao con chung là cháu Nguyễn Khánh L c o  n  nuô  dưỡng đến tuổ  trưởng 

thành và không yêu cầu chị L cấp dưỡng nuôi con. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đắk Nông tham gia phiên toà phát biểu 

ý kiến với các nội dung: 
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- Việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng và những người 

tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án ở g    đoạn phúc th m đều tuân 

thủ đúng trìn  tự thủ tục t eo quy định của pháp luật. 

- Về nộ  dung: Căn cứ vào khoản 1 Đ ều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, đề 

nghị Hộ  đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Bình N. Giữ 

nguyên bản án  ôn n  n v  g   đìn  sơ t  m số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 24-4-

2019 của Toà án nhân dân huyện  uy Đức, tỉn  Đăk Nông về nuôi con chung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ vào các chứng cứ, lời trình bày, tài liệu có trong hồ sơ, kết quả hỏi, 

tranh tụng tạ  p   n to , đối chiếu vớ  các quy định của pháp luật, Hộ  đồng xét xử 

nhận định: 

[ 1] Về hình thức: anh Nguyễn Bình N kháng cáo trong thời hạn luật định và 

có nộp tiền tạm ứng án p í    đúng t eo quy định tạ  Đ ều 273, Đ ều 276 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Bình N đề nghị Toà án cấp phúc 

th m xem xét giải quyết c o  n  được quyền trực tiếp nuô  dưỡng con chung là 

cháu Nguyễn Khánh L.  

[2.1]  Hộ  đồng xét xử xét thấy, trong quá trình giải quyết và tạ  p   n to  sơ 

th m lời khai của anh N đều thể hiện  n  x n được trực tiếp nuô  dưỡng cháu 

Nguyễn Khánh L, sinh ngày 10-4-2016 đến tuổ  trưởng thành. Hiện nay anh N 

đ ng công tác tại huyện đội T, công việc của anh trực đ m 01 t áng    02 tuần và 

trực 24/24 giờ, anh phả  t ường xuy n đ  nắm t ông t n địa bàn các xã, mỗi lần đ  

thì 02-03 ngày mới về nhà, công việc củ  qu n đội là phải trực đ m v  đ  công tác, 

trường hợp Tòa án giao con cho anh nuôi thì anh gửi con về cho ông bà nội nuôi 

(Bút lục 19). Về đ ều kiện kinh tế anh N cho biết  ương của anh hiện nay là 

14.000.000đ/t áng.  ại phiên tòa phúc th m anh N cung cấp bảng  ương t ể hiện 

 ương của anh hiện n y    12.654.987 đồng/tháng. 

[2.2] Về phía chị L chứng minh và cung cấp tài liệu về đ ều kiện kinh tế hiện 

n y  ương của chị    9.000.000đ/t áng, ngo   r  c ị làm thêm tạ  đại lý của 

Mobiphone T với mức  ương 6.000.000đ/t áng (có  ợp đồng) và chị còn có thêm 

thu nhập từ rẫy cà phê của bố mẹ cho thu nhập   ng năm    100 tr ệu đồng, hiện tại 

chị có nhà riêng tạ  Bon B, xã Đ, huyện T, có xác nhận của Uỷ b n n  n d n xã Đ, 

có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chị Trịnh Thị L.  

Hộ  đồng xét xử thấy rằng, về đ ều kiện kinh tế thì anh N hay chị L đều đảm 

bảo để cháu Nguyễn Khánh L có cuộc sống tốt.  uy n   n, đến tại thờ  đ ểm xét xử 
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phúc th m thì cháu Nguyễn Khánh L mớ   ơn 3 tuổi 3 tháng 16 ngày, hiện nay 

cháu còn nhỏ, lại là con gái nên cần sự qu n t m, c ăm sóc củ  người mẹ nhiều 

 ơn v  từ nhỏ cháu Nguyễn Khánh L cũng đ ng ở với chị L. Trong khi anh N tính 

chất công việc trực đ m n  ều, đ  đị  b n đến 2-3 ngày mới về, anh cho rằng nếu 

giao con cho anh thì anh sẽ gửi về ông bà nội nhờ c ăm sóc, nuô  dưỡng. N ư vậy, 

để đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của cháu, Toà án cấp sơ t  m giao cháu Nguyễn 

Khánh L cho chị L trực tiếp c ăm sóc, nuô  dưỡng đến tuổ  trưởng t  n     có căn 

cứ, phù hợp với pháp luật.  rường hợp sau này chị L k ông còn đủ đ ều kiện trực 

tiếp trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng, giáo dục các con thì anh N có quyền làm 

đơn x n t  y đổ  người trực tiếp c ăm sóc, nuô  dưỡng. 

Xét qu n đ ểm đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đắk Nông 

tạ  p   n to  có căn cứ chấp nhận. 

Từ những phân tích và nhận định trên, Hộ  đồng xét xử xét thấy không có 

căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Bình N. Giữ nguyên bản án 

 ôn n  n v  g   đìn  sơ t  m số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 24-4-2019 của Toà án 

nhân dân huyện  uy Đức, tỉn  Đắk Nông về  nuôi con chung. 

[3] Về án phí dân sự phúc th m: Do kháng cáo k ông được chấp nhận nên 

anh Nguyễn Bình N phải chịu án phí phúc th m t eo quy định của pháp luật. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có   ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Đ ều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

1. Không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Bình N, giữ  nguyên bản án 

bản án  ôn n  n g   đìn  sơ t  m số 04/2019/HNGĐ-ST ngày 24-4-2019 của Toà 

án nhân dân huyện  uy Đức, tỉn  Đắk Nông về nuôi con chung. 

Căn cứ Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83, Đ ều 84, Đ ều 116 của Luật hôn nhân gia 

đìn  năm 2014.  

 Giao cháu Nguyễn Khánh L, sinh ngày 10-4-2016 cho chị Trịnh Thị L trực tiếp 

trông nom, c ăm sóc, g áo dục, nuô  dưỡng đến tuổ  trưởng thành (đủ 18 tuổi). 

  Về cấp dưỡng nuôi con: Anh Nguyễn Bình N không phả  có ng ĩ  vụ cấp 

dưỡng tiền nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuô  con c ung n ưng có quyền, ng ĩ  vụ t ăm nom 

con m  k ông    được cản trở. Vì lợi ích con chung, khi cần thiết các bên có quyền 
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t  y đổi việc nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuô  con s u n y t eo quy định tại 

Đ ều 83, Đ ều 84 v  Đ ều 116 của Luật  ôn n  n v  g   đìn . Người không trực 

tiếp nuôi con chung mà lạm dụng việc t ăm nom để cản trở hoặc gây ản   ưởng 

xấu đến việc trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng, giáo dục con c ung t ì người trực 

tiếp nuôi con chung có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền t ăm nom con của 

ngườ  đó t eo quy định tạ  Đ ều 82 của Luật  ôn n  n g   đìn  năm 2014. 

2. Về án phí dân sự phúc th m: Căn cứ khoản 1 Đ ều 148 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; khoản 1 Đ ều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-

2016 quy định về mức miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Anh Nguyễn Bình N phải chịu 300.000đ án p í  ôn n  n g   đìn  p úc 

th m, khấu trừ vào số tiền 300.000đ tạm ứng  n  N đã nộp theo biên lai số 

0001525 ngày 17-5-2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện  uy Đức, tỉn  Đăk 

Nông. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có   ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 rường hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi h nh  n theo quy định t i Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo quy định t i Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.                                                                 

Nơi nhận:                                                  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đắk Nông;                                          (Đã ký t n v  đóng dấu) 
- Tòa án nhân dân huyện  uy Đức; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện T; 

- Các đương sự; 

- Lưu, hồ sơ. 

                                                                                        Phạm Văn Cảnh 


